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STT HỆ THỐNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA 

PHƯƠNG QUẢN LÝ 

1 Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Bến Tre Bến Tre 

2 Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh An Giang An Giang 

3 Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Tây Ninh Tây Ninh 

4 Hệ thống Cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung 

phục vụ triển khai chính quyền điện tử của tỉnh 

Bà Rịa –Vũng Tàu 

Bà Rịa –Vũng Tàu 

5 Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hậu 

Giang 

Hậu Giang 

6 Hệ thống Cơ sở hạ tầng thông tin tập trung tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

Thừa Thiên Huế 

7 Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Hưng Yên 

Hưng Yên 

8 Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Thanh Hóa 

Thanh Hóa 

9 Hệ thống thông tin một cửa điện tử (Dịch vụ 

công) Tiền Giang 

Tiền Giang 

10 Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc 

Ninh 

Bắc Ninh 

11 Hệ thống thông tin và giải quyết TTHC Bắc 

Giang 

Bắc Giang 

12 Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Nam Định 

Nam Định 

13 Hệ thống dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà 

nước 

Kho bạc Nhà nước 

14 Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch Bộ Tư pháp 

15 Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

Bộ Tư pháp 

Bộ Tư pháp 

16 Hệ thống thông tin quản lý quốc tịch Bộ Tư pháp 

17 Hệ thống thông tin lý lịch tư pháp Bộ Tư pháp 

18 Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp 

pháp lý 

Bộ Tư pháp 

19 Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi 

hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự 

Tổng cục Thi hành án dân sự 

20 Hệ thống của Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ 

Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ 
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STT HỆ THỐNG BỘ, NGÀNH, ĐỊA 

PHƯƠNG QUẢN LÝ 

21 Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3,4 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

22 Trung tâm dữ liệu (Data Center) Viện HLKHXH Viện HLKHXH 

23 Dịch vụ công Bảo trợ xã hội Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

24 Phần mềm rà soát, quản lý hộ nghèo, hộ cận 

nghèo 

Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

25 Cơ sở dữ liệu Trẻ em Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

26 Cơ sở dữ liệu Người có công Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

27 Trung tâm dữ liệu Bộ Y tế Bộ Y tế 

28 Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố 

cáo 

Thanh tra Chính phủ 

29 Cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo 

30 Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Bộ 

GDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

31 Cơ sơ dữ liệu ngành giáo dục Mầm non – PT Bộ Giáo dục và Đào tạo 

32 Giải quyết thủ tục hành chính của Bộ GDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 

33 Mạng Liên thông Ban Quản lý Lăng Ban Quản lý Lăng 

 


